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	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	CT1
	PTTCXH – TM
Dạy KNVĐ: 
[bookmark: _GoBack]Con gà trống
	     PTTC
VĐCB: Đứng co 1 chân  (T1)
	     PTNN
Thơ: Chú gà con
	PTNT
Nhận biết to  - nhỏ (T1)
	PTTCXH – TM
Vo giấy làm thức ăn cho gà
	

	CT2
	Phát triển thể chất.
Bò trườn qua vật cản ( T2)
	Phát triển nhận thức
Con gà con
	Phát triển TCXH
- Dạy kỹ năng VĐ múa “ con gà trống”
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện: Quả trứng
	Phát triển nhận thức
Nhận biết to- nhỏ
	

	CT3
	PTTCXH-TM
Dạy vận động “Con gà trống”
	PTNT
Nhận biết cún con
	PTTC-KNXH
Mèo con đáng yêu
	PTNN
Thơ "Gà gáy"
	PTTC
Bò trườn qua vật cản (T1)
	

	CT4
	Phát triển thể 
chất 
Đứng co 1 chân (T2)
	 Phát triển nhận thức
Nhận biết con chó
	Phát triển
ngôn ngữ
Thơ: Chú gà con 
	Phát triển nhận thức 
NBPB: To – nhỏ
	Phát triển
TCKNXH – TM
Dạy VĐ: Con gà trống
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